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TCVN 7492-2:2018

Lờ i nói đ ầ u

TCVN 7492-2:2018 thay thế  cho TCVN 7492-2:2010;

TCVN 7492-2:2018 hoàn toàn tư ơ ng đư ơ ng vớ i CISPR 14-2:2015;

TCVN 7492-2:2018 do Ban kỹ  thuậ t Tiêu chuẩ n Quố c gia TCVN/TC/E9 

Tư ơ ng thích đ iệ n  t ừ  biên soạ n, Tổ ng cụ c Tiêu chuẩ n Đo lư ờ ng 

Chấ t lư ợ ng đề  nghị, Bộ  Khoa họ c và Công nghệ  công bố .

Bộ  TCVN 7492 (CISPR 14) T ư ơ ng  th ích  đ iệ n  t ừ  - Yêu c ầ u  đ ố i v ớ i 

th iế t b ị đ iệ n  g ia  d ụ ng, d ụ ng  cụ  đ iệ n  và th iế t b ị đ iệ n  tư ơ n g  tự , gồ m 

2 phầ n:

1) TCVN 7492-1 (CISPR 14-1), T ư ơ ng  th ích  đ iệ n  t ừ  - Yêu c ầ u  đ ố i 

v ớ i th iế t b ị đ iệ n  g ia  d ụ ng, d ụ n g  cụ  đ iệ n  và th iế t b ị đ iệ n  tư ơ n g  t ự  - 

P h ầ n  1: P h á t x ạ

2) TCVN 7492-2 (CISPR 14-2), T ư ơ ng  th ớ ch đ iệ n  t ừ  - Yờ u c ầ u  đó i 

v ớ i th iế t b ị đ iệ n  g ia  d ụ ng, d ụ n g  cụ  đ iệ n  và th iế t b ị đ iệ n  tư ơ n g  t ự  - 

P h ầ n  2: M iễ n  n h iễ m  -  T iêu ch u ẩ n  h ọ  s ả n  p h ẩ m
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T I Ê U  C H U Ả N  Q U Ố C  G I A TCVN 7492-2:2018

Tư ơ ng thích điệ n từ  -  Yêu cầ u đọ i vớ i thiế t bi điệ n gia dụ ng, 

dụ ng cụ  điệ n và thiế t bị điệ n tư ơ ng tự  -

Phầ n 2: Miễ n nhiễ m -  Tiêu phuẩ rí họ  sả n ỊÌhẩ rn ' I

E le c tro m a g n e t ic  c o m p a tib ili ty  — R e q u ire m e n ts  fo r  h o u s e h o ld  a p p lia n c è s , e lp c tr ic  to o ls  a n d  

s im ila r  a p p a ra tu s  -  ~ ~ ~

P a r t 2 : Im m u n ity  -  P ro d u c t fa m ily  s ta n d a rd

1 P h ạ m  vi áp d ụ ng

1.1 Tiêu chuẩ n này quy định các miễ n nhiễ m điệ n từ  củ a thiế t bị điệ n và các thiế t bị tư ơ ng tự  dùng trong 

gia đinh và các mụ c đích sử  dụ ng điệ n năng tư ơ ng tự , cũng như  đồ  chơ i dùng điệ n và dụ ng cụ  điệ n, có 

điệ n áp danh định không vư ợ t quá 250 V đố i vớ i thiế t bị mộ t pha nố i giữ a pha và trung tính và 480 V đố i 

vớ i thiế t bị khác.

Các thiế t bị có thể  lắ p độ ng cơ , phầ n tử  gia nhiệ t hoặ c kế t hợ p cả  hai, có thể  chứ a mạ ch điệ n hoặ c mạ ch 

điệ n tử , và có thề  đư ợ c cấ p điệ n bằ ng nguồ n lư ớ i, biế n áp, pin/acquy hoặ c bằ ng bấ t kỳ nguồ n cấ p điệ n 

nào khác.

Các thiế t bị không đư ợ c thiế t kế  để  sử  dụ ng trong gia đình, như ng đòi hỏ i có mứ c miễ n nhiễ m, như  các 

thiế t bị đư ợ c thiế t kế  cho nhữ ng ngư ờ i không có chuyên môn sử  dụ ng trong các cử a hiệ u, trong ngành 

công nghiệ p nhẹ  và trong các trang trạ i, cũng thuộ c phạ m vi áp dụ ng củ a tiêu chuẩ n này, trong chừ ng 

mự c có thể  các thiế t bị này đư ợ c quy định trong bộ  tiêu chuẩ n CISPR 14-1. Ngoài ra còn:

-  lò vi sóng dùng trong gia đình và các cơ  sở  cung cấ p thự c phẩ m;

-  bế p và lò dùng để  nấ u ăn, đư ợ c gia nhiệ t bằ ng năng lư ợ ng RF;

-  các thiế t bị nấ u kiể u cả m ứ ng (vùng nấ u mộ t kích cỡ  và vùng nấ u nhiề u kích cỡ );

-  thiế t bị dùng để  chăm sóc cho con ngư ờ i có cơ  cấ u bứ c xạ  trong dả i từ  cự c tím (UV) đế n hồ ng ngoạ i 

(IR), (kể  cả  ánh sáng nhìn thấ y đư ợ c);

-  nguồ n cung cấ p điệ n hoặ c sạ c pin cung cấ p hoặ c dự  kiế n dùng cho cho thiế t bị trong phạ m vi áp 

dụ ng củ a tiêu chuẩ n này.

1.2 Tiêu chuẩ n này không áp dụ ng cho:

-  thiế t bị chiế u sáng;
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